
Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Năm học: 2019 – 2020

Họ và tên: …………………………………………. Lớp : ………….

BÀI TẬP ÔN TẬP  TOÁN LỚP 2 ( PHẦN 3)

	Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	
	
	
	

	a. 34 - 15
	48
	- 17
	86
	- 19
	75-36
	97-58

	b. 38 + 24
	29
	+ 57
	46
	+54
	72+18
	47+43

	c. 73 - 39
	61
	- 17
	74
	- 36
	90-28
	100 – 42

	d. 56+ 42
	69
	+26
	37
	+ 56
	100 – 37
	100 -58

	Bài 2: Tính :
	
	
	
	
	
	

	a) 45 + 15 + 27
	
	
	b) 53 + 27 – 34
	
	

	c) 71 – 19 + 18
	
	
	d) 46 + 29 - 35
	
	

	Bài 3 : Nhẩm:
	
	
	
	
	
	

	3 x ... = 12
	... x 5 = 25
	
	... x 6 = 18
	
	3 x ... = 27

	... x 3 = 15
	5 x ... = 35
	
	5 x .... = 40
	.... x 9 = 36

	2 x ... = 18
	2 x ... = 16
	
	... x 4 = 16
	
	5 x .... = 30

	.... x 6 = 24
	....x 5 = 10
	
	.... x 7 = 28
	.... x 9 = 18

	4 x ... = 20
	2 x ... = 14
	
	.... x 9 = 45
	3 x .... = 24


	Bài 4: Tính:
	
	
	

	42+18+27
	82–39+20
	45+45–45

	3 x 8 + 47
	5 x 8 – 12
	3 x 9 + 27

	4 x 7 - 9
	2 x 9 + 32
	2 x 5 x 4

	Bài 5: Tìm x biết:
	
	
	

	32 - x = 17
	30 - x = 12
	x - 25 = 50
	x + 26 = 33

	
	
	
	

	Bài 6: Tìm số bị trừ, biết hiệu và sốtrừ là:

	a) 12 và 8
	b) 52 và 9
	c) 77 và 26
	d) 68 và 15

	Bài 7: Tìm số trừ, biết số bị trừ và hiệu lần lượt là:
	

	a) 100 và 25
	b) 83 và 48
	c) 34 và 9
	d) 100 và 21


Bài 8: Con kiến vàng bò từ A đến C , con kiến đen bò từ C đến E . Hỏi con kiến nào bò được đoạn đường dài hơn?

A

Bài 9: Số ?




5cm



B

3 cm
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C



D

4cm



	4
	cm

	
	


E

3dm + 27cm = ........... cm
6dm = 6cm + ......... cm

Bài 10: Điền vào ô trống trong bảng?

	a)
	Số bị trừ
	
	61
	
	84
	b)
	Số bị trừ
	95
	72
	
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số trừ
	42
	25
	34
	56
	
	Số trừ
	48
	
	8
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hiệu
	18
	
	19
	
	
	Hiệu
	
	46
	25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 11: Trong can đã có 12 lít dầu. Vậy cần đổ thêm bao nhiêu lít dầu nữa để trong can có 2 chục lít dầu?

Bài 12: Nếu thứ Sáu tuần này là ngày 7 tháng 12 thì thứ ba tuần sau là ngày mấy tháng 12 ?

Bài 13: 8 giờ tối hay còn gọi là mấy giờ ?

Bài 14: Một xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 6 xe ô tô thì có bao nhiêu bánh xe?

Bài 15: Có 8 tổ, mỗi tổ có 4 bạn. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 16: Hình vẽ sau có:

· .... đoạn thẳng

· ..... hình tam giác

· ..... hình tứ giác

Bài 17: Hình vẽ sau có:

a. Có .... hình tứ giác

b. Có .....hình tam giác




	A
	B

	C
	D
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BÀI TẬP ÔN TẬP  TIẾNG VIỆT LỚP 2 ( PHẦN 3)

ĐỀ 1

I- Bài tập về đọc hiểu

Hai anh em

Ngày xưa, có hai anh em mồ côi cha mẹ. Hằng ngày, anh lên rừng kiếm củi bán lấy tiền nuôi em. Cô em ở nhà chăm sóc mảnh vườn, ca hát, vui đùa với bầy chim nhỏ.

Tiếng hát của cô bé được gió mang đi rất xa, lọt vào tai quỷ dữ. Quỷ tìm cách bắt cô bé và bầy chim,nhốt vào lồng sắt để hát cho nó nghe. Nhưng cô bé quyết không hát cho quỷ dữ. Quỷ bèn bỏ đói cô bé và bầy chim.
Được tin em gái bị quỷ bắt, người anh vội lên đường đi cứu. Anh vượt qua bao núi cao, rừng rậm, cuối cùng đến nơi quỷ nhốt em gái trên cây cao. Mặc gai đâm, gió quật, người anh gắng sức trèo  lên  ngọn cây, dùng dao chặt đứt nan lồng, giải thoát cho bầy chim và em gái.
Mùa xuân lại đến. Núi rừng, thôn xóm lại rộn ràng lời ca tiếng hát của cô bé và bầy chim nhỏ.

(Theo Hoàng Anh Đường)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Hằng ngày, người anh phải làm việc gì để lấy tiền  nuôi em?
 a- Chăm sóc mảnh vườn
b-Lên rừng kiếm củi 

c- Cả hai việc nói trên
2. Quỷ dữ bắt cô bé và bầy chim nhốt vào lồng sắt để làm gì?
 a- Để hát cho quỷ nghe
b- Để múa cho quỷ xem 

c- Để chơi đùa với quỷ

3. Người anh làm thế nào để giải thoát cho bầy chim và em gái?
a- Dùng dao chặt cây, phá lồng sắt

b-  b- Dùng dao bắt quỷ dữ mở lồng sắt

c-  c- Dùng dao chặt đứt nan lồng sắt

(4).Câu chuyện ca ngợi điều gì là chủ yếu?

 a- Tình cảm anh em thật đẹp đẽ
d- Tiếng hát tuyệt vời của cô bé 
e- c- Lòng dũng cảm của người anh
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

1. a) Gạch dưới chữ viết sai chính tả (s /x) rồi chép lại  từng câu cho đúng: 

(1) Bé xay xưa đứng ngắm hoa xúng nở sen lẫn với hoa xen trong hồ.

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
(2) Con chim xẻ đậu trên sà nhà bỗng xà suống xát đất rồi bay vụt qua cửa xổ.

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
b) Viết lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống ai hoặc ay:
- gà m……/………..
- xe m……/……….
-bàn ch…../……….
-nước ch……../………

2. Đặt câu với mỗi từ chỉ đặc điểm:
a) chăm chỉ

…………………………………………………….
…………………………………………………….
b) xanh mướt
…………………………………………………….
…………………………………………………….
c) tròn xoe

…………………………………………………….
…………………………………………………….
3. Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống để được câu văn tả đặc điểm của người:
	Ai (cái gì, con gì)
	Thế nào?

	Đôi mắt của bà nội
	……………………………………………….

	Giọng nói của mẹ
	………………………………………………..

	Dáng người của bố
	…………………………………………………


4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về anh hoặc chị, em trong gia đình (hoặc họ hàng) của em.
Gợi ý:

a) Anh (chị,em) của em tên là gì?
b) Anh (chị,em) đang làm hay học ở đâu?
c) Anh (chị,em) có điểm gì nổi bật (về hình dáng, tính tình)?
d) Tình cảm của em đối với anh (chị,em) như thế nào?
……………………………………………………..  …………………

……………………………………………………..  …………………

……………………………………………………..  …………………

……………………………………………………..  …………………

ĐỀ 2

I- Bài tập về đọc hiểu

Mèo Vàng

Mỗi lần Thùy đi học về, Mèo Vàng đều sán đến quấn quýt bên chân em. Nó rối rít gọi "meo…meo…” cho tới lúc Thùy cất xong cặp sách, bế Mèo Vàng lên mới thôi. Lúc ấy sao mà Mèo Vàng đáng yêu thế ! Mèo lim dim mắt, rên "grừ..grừ…” khe khẽ trong cổ ra chiều nũng nịu. Thùy vừa vuốt nhẹ bàn tay vào đầu Mèo Vàng vừa kể cho nó nghe những chuyện xảy ra ở lớp:
· Mèo Vàng có biết không? Chị học thuộc bài, cô cho chị điểm 10 đấy.
· Cái Mai hôm nay nói chuyện trong lớp, bị cô phạt. Mèo có thương Mai không?
"Meo..meo…grừ…grừ…”. Mỗi khi nghe hết một chuyện, Mèo Vàng lại thích thú kêu lên nho nhỏ như thể nói với Thùy: "Thế ư? Thế ư?"
(Hải Hồ)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

1. Mỗi lần Thùy đi học về, Mèo Vàng đều làm gì?
a- Quấn quýt bên chân Thùy, rối rít gọi "meo…meo…” 
b- Quấn quýt bên chân Thùy, rối rít đòi Thùy bế vào long

 c- Quấn quýt bên chân Thùy, đòi Thùy cất xong cặp sách
2. Thùy kể cho Mèo Vàng nghe những chuyện xảy ra ở đâu?

 a- Trên đường đi
 b-Ở sân trường 
c- Ở lớp học

3. Chuyện Thùy kể cho Mèo Vàng nghe là những chuyện thế nào?

 a- Cả chuyện vui và chuyện buồn

b- Toàn chuyện rất vui của Thùy
c- Toàn chuyện buồn của bạn Mai
(4). Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn?

a- Thùy thích vuốt ve Mèo Vàng sau mỗi buổi đi học về nhà. 

b- Thùy yêu quý Mèo Vàng, coi nó như người thân trong nhà.

c- Thùy thích kể những chuyện xảy ra ở lớp cho Mèo Vàng nghe.

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

1. Viết các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng:
a) tr hoặc ch
	- bánh …ưng/……..

-…..ung thành/……….
	-sáng…….ưng/……..
-……ung sức/………


b) ui hoặc uy
	-yêu q……./………

-tàu th………./……….
	-c……… đầu/………

-đen th………./………


c) ao hoặc au
	-số s………/………….

-m……gà/………….
	-con s………/…………

-m……xanh/…………


2. Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ cho trước:
(1) lười/……… (4) cao/……….

(2) 
yếu/…… (5) to/……….


(3) hiền/…….. (6) béo /……….

3. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ chỉ đặc điểm phù hợp ở cột B:

           A      
B
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4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về một con vật nuôi trong nhà mà em biết:
Gợi ý:

a) Đó là con gì? Do ai nuôi (hoặc: em nhìn thấy nó ở đâu)?
b) Con vật đó có đặc điểm gì nổi bật về hình dáng, hoạt động?
c) Thái độ của em đối với con vật ấy ra sao?
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………

ĐỀ 3
I- Đọc thầm và làm bài tập 
Hoa giấy
Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng.
Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ  bỗng, tưởng  chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy trĩu trịt  hoa sẽ bốc bay lên,  mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trờ.Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.
Tôi rất yêu những bông hoa giấy. Chúng có một đặc điểm không giống nhiều loài hoa khác: Hoa giấy rời cành khi còn đẹp nguyên vẹn; những  cánh hoa mỏng tang rung rinh, phập phồng run rẩy như đang thở, không có một mảy may biểu hiện của sự tàn úa.
(Theo Trần Hoài Dương)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Hoa giấy nở rực rỡ khi nào?
 a- Khi trời nắng nhẹ
b- Khi  trời nắng gắt
c- Khi  trời nắng tàn
2. Hoa giấy  có những màu  sắc gì?
a- Đỏ thắm,  tím nhạt,  da cam, trắng đục

b- Đỏ thắm, tím nhạt, vàng tươi, trắng muốt 
c- Đỏ thắm, tím nhạt, da cam, trắng muốt
3. Hình ảnh nào cho thấy hoa giấy nhiều vô kể? 

a- Vòm cây lá chen hoa

b- Hoa giấy rải kín mặt sân

c- Cây bông giấy trĩu trịt hoa.

4. Câu "Hoa giấy đẹp một cách giản dị.” thuộc kiểu câu nào em đã học? 

a- Ai là gì?
b- Ai làm gì? 

c- Ai thế nào?
B- Kiểm tra Viết

I- Chính tả nghe – viết (5 điểm)
Thì thầm

Gió thì thầm  với lá Lá thì thầm với cây Và hoa và ong bướm

Thì thầm điều chi đây?

Trời mênh mông đến vậy Đang thì thầm với sao Sao trời tưởng yên lặng Lại thì thầm cùng nhau.
(Phùng Ngọc Hùng)

· Chú ý: HS nhờ người khác đọc từng câu để chép lại bài thơ trên giấy kẻ ô li cho đúng chính tả.
II- Tập làm văn (5 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về gia đình thân yêu của em, theo gơi ý dưới đây:

a) Gia đình em gồm có mấy người? Đó là những ai?
b) Nói về từng người trong gia đình em (VD: Mẹ em làm nghề gì, ở đâu..)

c) Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

I- Bài tập về đọc hiểu


                     ĐỀ 4
Mùa xuân bên bờ sông Lương

Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân đã

điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu lúa non sáng dịu lên khắp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi, đen xám. Trên những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cây quanh năm  xanh um đã dần dần chuyển màu lốm đốm như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hung vàng. Các vườn nhãn, vườn vải đang trổ hoa. Và hai bên ven  con sông nước êm đềm trong mát, không một tấc đất nào bỏ hở. Ngay dưới lòng sông, từ sát mặt nước trở lên, những luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà… chen nhau xanh rờn phủ kín các bãi cát mùa này phơi cạn.
(Nguyễn Đình Thi)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Mùa xuân đã điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những đâu?

 a- Những cành cây gạo cao chót vót giữa trời
 b-Những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn 

c- Những vòm cây quanh năm luôn xanh um

2. Trên bãi đất phù sa, vòm cây như được rắc thêm lớp bụi phấn thế nào? 

a- Mịn hồng mơn mởn
b-Hung hung vàng

c-   Màu vàng dịu

3. Những loại cây nào phủ định kín bãi cát dưới lòng sông cạn? 

a- Ngô, đỗ, lạc, vải, khoai
b- Ngô, đỗ, lạc, vải, nhãn 

c- Ngô, đỗ, lạc, khoai, cà
(4). Những màu sắc nào xuất hiện bên bờ sông Lương khi mùa xuân đến?

a- Đỏ, đen, hồng, xanh 
b-  Đỏ, hồng, xanh, vàng
c-  Đỏ, hồng, xanh, đen

II- Bài tập vể Chính tả,Luyện từ và câu, Tập làm văn

1. a) Điền l hoặc n vào chỗ trống và chép lại khổ thơ sau của nguyễn Duy: Đồng chiêm phả…..ắng….ên không,
Cánh cò dẫn gió qua thung ….úa vàng.

Gió …âng tiếng hát chói chang,

…ong…anh….ưỡi hái ….iếm ngang chân trời.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã lên chữ in đậm và chép lại từ ngữ đúng:

- lí le/………….
- số le/…………..

-loang lô/………..
- lô vốn/………….

2. Đọc bài ca dao để điền vào ô trống tên tháng (cột A) , tên hoạt động hoặc công việc nhà nông thường làm (cột B):
Tháng giêng là  tháng  ăn  chơi Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà
Tháng ba thì đậu đã già Ta đi ta hái về nhà phơi khô
Tháng tư đi tậu trâu bò

Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm

Chờ cho lúa có đòng đòng Bấy giờ ta sẽ trả công cho người
Bao giờ cho  đến tháng mười Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta
Gặt hái ta đem về nhà

Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.

	A
Tháng
	B
Hoạt động, công việc nhà nông thường làm

	……………….
	Ăn chơi (VD: Tham gia lễ hội, đi lễ chùa…)

	……………….
	Trồng đậu, trồng khoai, trồng cà

	Ba
	………………………………………………..

	Tư
	…………………………………………………

	……………….
	Sắm sửa(chuẩn bị)làm mùa (làm ruộng trồng lúa)

	Mười
	…………………………………………………..


3. Trả lời các câu hỏi sau:
(1) Khi nào trẻ em được đón Tết Trung thu?
…………………………………………………………………………..

(2) Cô giáo thường khen em khi nào?
…………………………………………………………………………..

(3) Ở nhà, em vui nhất khi nào?
……………………………………………………………………………

4. Viết tiếp lời tự giới thiệu và trò chuyện khi em đến nhà bạn mượn quyển truyện, gặp mẹ của bạn ra mở cửa:
- Cháu chào cô ạ !.....................................................................................

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...

· Thế à ! Phương Anh đang tưới cây ngoài vườn, cháu vào đi.
-………………………………………………………………………….
(a) béo tròn





(1) Bộ lông Mèo Vàng





(2) Chiếc sừng trâu





(b) mịn mượt





(c) rất thính nhạy





(3) Chú lợn lai





(4) Tai chó





(d) nhọn hoắt








